
02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHẠM NHẬT ANH Số báo danh: 02054000 

 

Ngày sinh: 08/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303034714 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2334 2334 2332 2333  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2334 - 2334 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VŨ THY ANH Số báo danh: 02054034 

 

Ngày sinh: 12/05/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303007448 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2335 2335 2333 2334  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2335 - 2335 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ VIỆT CƯỜNG Số báo danh: 02054099 

 

Ngày sinh: 25/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203000964 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2337 2338 2335 2336  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2338 - 2338 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM ANH DUY Số báo danh: 02054131 

 

Ngày sinh: 06/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THỊ XÃ LONG KHÁNH Số CMND/CCCD: 079203027251 

Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2339 2339 2335 2337  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2339 - 2339 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: THÀNH THÁI DƯƠNG Số báo danh: 02054145 

 

Ngày sinh: 11/11/2003 Dân tộc: Chăm Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203029696 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng: 06 Khu vực: 3 Diện XTN: 2 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2339 2339 2336 2337  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2339 - 2339 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHƯỚC HẠNH Số báo danh: 02054216 

 

Ngày sinh: 12/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303011384 

Hộ khẩu TT: Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N6    

Phòng thi 2342 2342 2337 2348  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2342 - 2342 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH GIA HÂN Số báo danh: 02054238 

 

Ngày sinh: 10/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303026969 

Hộ khẩu TT: Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2343 2343 2338 2339  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2343 - 2343 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH HỮU HUY Số báo danh: 02054291 

 

Ngày sinh: 04/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203022030 

Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2345 2346 2339 2341  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2346 - 2346 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHÚC KHANG HY Số báo danh: 02054337 

 

Ngày sinh: 07/05/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203000534 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2347 2347 2340 2342  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2347 - 2347 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ TẤT TRUNG KIÊN Số báo danh: 02054411 

 

Ngày sinh: 24/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203004454 

Hộ khẩu TT: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X     

Phòng thi 2350 2350 2341   

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021   

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30     

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35     

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2350 - 2350 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: BÙI THIÊN KIM Số báo danh: 02054422 

 

Ngày sinh: 07/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 080303000663 

Hộ khẩu TT: Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2350 2351 2342 2345  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2351 - 2351 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN KHÁNH LINH Số báo danh: 02054461 

 

Ngày sinh: 12/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303012001 

Hộ khẩu TT: Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2352 2353 2343 2346  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2353 - 2353 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ NGUYỄN THANH MAI Số báo danh: 02054494 

 

Ngày sinh: 05/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số CMND/CCCD: 001303041510 

Hộ khẩu TT: Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2353 2354 2343 2347  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2354 - 2354 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI Số báo danh: 02054599 

 

Ngày sinh: 05/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số CMND/CCCD: 046303000054 

Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2358 2358 2370 2358  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2358 - 2358 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN UYÊN LẬP PHÁT Số báo danh: 02054681 

 

Ngày sinh: 29/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303024727 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2362 2362 2372 2361  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2362 - 2362 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG PHÚC Số báo danh: 02054713 

 

Ngày sinh: 06/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203000664 

Hộ khẩu TT: Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2363 2363 2373 2362  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2363 - 2363 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HÀ MAI PHƯƠNG Số báo danh: 02054730 

 

Ngày sinh: 20/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303005777 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2363 2364 2373 2363  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2364 - 2364 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC HIỀN PHƯƠNG Số báo danh: 02054738 

 

Ngày sinh: 14/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303021960 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2364 2364 2374 2363  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2364 - 2364 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG Số báo danh: 02054742 

 

Ngày sinh: 08/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303020209 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2364 2364 2374 2363  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2364 - 2364 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN KHÁNH QUÂN Số báo danh: 02054769 

 

Ngày sinh: 18/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203011280 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2365 2365 2374 2364  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2365 - 2365 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN HỮU BẢO TÂM Số báo danh: 02054815 

 

Ngày sinh: 07/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203029298 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2367 2367 2375 2365  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2367 - 2367 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ HỒNG NHẬT TÂN Số báo danh: 02054820 

 

Ngày sinh: 01/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: TỈNH ĐẮK LẮK Số CMND/CCCD: 245452689 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2367 2367 2375 2365  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2367 - 2367 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH Số báo danh: 02054831 

 

Ngày sinh: 09/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303016140 

Hộ khẩu TT: Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2367 2368 2375 2365  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2368 - 2368 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THANH THUẬN Số báo danh: 02054889 

 

Ngày sinh: 11/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203023805 

Hộ khẩu TT: Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2370 2370 2377 2367  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2370 - 2370 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THIÊN THANH THƯ Số báo danh: 02054924 

 

Ngày sinh: 12/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303024740 

Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2371 2372 2377 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2372 - 2372 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN THANH MINH THƯ Số báo danh: 02054933 

 

Ngày sinh: 10/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303027092 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2372 2372 2378 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2372 - 2372 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHẠM THỦY TIÊN Số báo danh: 02054951 

 

Ngày sinh: 13/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303002816 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2372 2373 2378 2369  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2373 - 2373 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM TRIỆU THANH TRÚC Số báo danh: 02055031 

 

Ngày sinh: 28/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013196 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 3.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2375 2376 2379 2371  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2376 - 2376 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ HOÀNG GIA UYÊN Số báo danh: 02055081 

 

Ngày sinh: 31/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 052303000153 

Hộ khẩu TT: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2377 2378 2381 2372  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2378 - 2378 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: CHUNG QUANG VINH Số báo danh: 02054558 

 

Ngày sinh: 08/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203006531 

Hộ khẩu TT: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12B1 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2355 2356 2344 2348  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2356 - 2356 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 


